A. HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU SỐ 01/ĐTTT: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ TRANG TRẠI

- Thông tin định danh:

Ghi tên tỉnh/ thành phố, huyện/ quận/ thị xã/ thành phố, xã/ phường/ thị trấn, thôn/ ấp/ bản bằng chữ thường có dấu. Mã số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các xã, phường, thị trấn được ghi theo bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam mới nhất. Mã cấp tỉnh ghi hai số, mã cấp huyện ghi ba số, mã cấp xã ghi năm số. 
- Mục “Trang trại số”: Ghi số thứ tự trong bảng kê trang trại của xã/phường/thị trấn. Trường hợp trong bảng kê có trang trại nhưng thực tế cơ sở, hộ đó không đạt tiêu chí trang trại thì điều tra viên bỏ qua số thứ tự này; trong quá trình rà soát, điều tra nếu ĐTV phát hiện những cá nhân, hộ đạt tiêu chí trang trại nhưng chưa có trong bảng kê thì ĐTV ghi bổ sung vào cuối bảng kê và ghi số thứ tự tiếp theo của trang trại cuối cùng đã lập bảng kê. Ví dụ: Xã A bảng kê có 25 trang trại (trang trại cuối cùng có số thứ tự là 25), trong quá trình điều tra, ĐTV thấy 2 hộ trong bảng kê không đạt tiêu chí trang trại và phát hiện có 1 hộ đạt tiêu chí trang trại nhưng chưa có trong bảng kê thì ĐTV xử lý như sau:

· Ghi bổ sung 1 trang trại mới vào cuối bảng kê với số thứ tự là 26.

· Số thứ tự của các trang trại khác giữ nguyên.

- Họ, tên chủ trang trại: Ghi đầy đủ họ và tên của chủ trang trại (chữ thường có dấu)

- Dân tộc của chủ trang trại: Chủ trang trại thuộc dân tộc nào thì ghi rõ tên gọi của dân tộc đó và ghi mã số dân tộc vào 2 ô trống bên cạnh theo bảng mã số dân tộc sử dụng trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 và Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. 
- Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất của chủ trang trại: Đánh dấu X vào một ô thích hợp. Ghi trình độ chuyên môn cao nhất của chủ trang trại đã được công nhận chính thức hoặc đã tốt nghiệp trong các trường, lớp chuyên môn kỹ thuật trong và ngoài nước (kể cả của các tổ chức tư nhân).  Một chủ trang trại chỉ được đánh dấu X vào một trong các ô sau:


+ Chưa qua đào tạo đối với những người chưa học qua bất cứ một trường, lớp nào về chuyên môn (kỹ thuật, nghiệp vụ, chính trị, quản lý) và cũng không có bất kỳ một bằng, chứng chỉ nào về chuyên môn.


+ Đã qua đào tạo nhưng không có chứng chỉ đối với những người đã học qua một khóa đào tạo chuyên môn, kỹ thuật nhưng không được cấp chứng chỉ (thường là những khóa đào tạo ngắn hạn) hoặc tự học một nghề nào đó. 

+ Sơ cấp nghề đối với những người đã có chứng chỉ tốt nghiệp trong các cơ sở dạy nghề chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ dưới trình độ trung học chuyên nghiệp trong nước hoặc nước ngoài, thời gian đào tạo dưới 1 năm.


Chú ý: Những người tuy không được đào tạo ở bất kỳ một trường lớp công nhân kỹ thuật hoặc chuyên môn nghiệp vụ nào, nhưng họ đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trình độ tay nghề nào đó, thì quy ước coi như họ đã có chứng chỉ xác nhận về trình độ tay nghề, vì thế họ cũng được xếp vào mã 3.


+ Trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp đối với những người đã có bằng, chứng chỉ tốt nghiệp các trường đào tạo trung cấp chính quy hoặc tại chức.


+ Cao đẳng nghề đối với những người đã học hết chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng và được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề.


+ Cao đẳng đối với những người đã có bằng, chứng chỉ tốt nghiệp các trường đào tạo bậc cao đẳng chính quy hoặc tại chức.


+ Đại học trở lên đối với những người đã có bằng, chứng chỉ tốt nghiệp các trường đào tạo bậc đại học chính quy hoặc tại chức hoặc đã được cấp học vị thạc sĩ, tiến sĩ.


Chú ý:  - Phân biệt các trường cao đẳng chuyên nghiệp với các trường cao đẳng nghề: Hệ thống các trường cao đẳng chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và đào tạo thống nhất quản lý; các trường cao đẳng nghề do các Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quản lý, đào tạo chuyên sâu về thực hành, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cao đẳng nghề.


- Những người chưa có loại bằng/chứng chỉ chuyên môn (kỹ thuật, nghiệp vụ, chính trị, quản lý) nào, nhưng hiện đang đi học các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học (chưa tốt nghiệp) thì vẫn được coi là chưa qua đào tạo.

I. Lao động của trang trại: Phần này ghi những người từ 15 tuổi trở lên có tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của trang trại, bao gồm các thông tin: Lao động thường xuyên (lao động của hộ chủ trang trại và số lao động thuê ngoài thường xuyên) và số lao động thuê ngoài thời vụ ở thời điểm cao nhất.

1. Lao động thường xuyên của trang trại: Ghi tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên thường xuyên tham gia sản xuất trong trang trại, bao gồm: Lao động của hộ chủ trang trại làm việc cho trang trại (riêng chủ trang trại nếu sống ở nơi khác vẫn được tính vào số lao động của hộ chủ trang trại) và lao động thuê mướn thường xuyên có tại thời điểm 01/7 năm điều tra. 


2. Lao động thuê ngoài thời vụ ở thời điểm cao nhất trong 12 tháng qua: Ghi số lao động trong độ tuổi lao động mà trang trại thuê mướn thời vụ trong 12 tháng qua (từ 01 tháng 7 năm trước đến 30 tháng 6 năm điều tra) ở thời điểm cao nhất (không tính những lao động thuê mướn thường xuyên).


II. Đất đang sử dụng của trang trại (gồm cả đất đi thuê, đi mượn, đấu thầu; không tính đất cho thuê, cho mượn): Ghi toàn bộ diện tích các loại đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản, đất khác của trang trại có tại thời điểm điều tra bao gồm: Diện tích đất được giao sử dụng lâu dài, diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất nhận khoán, nhận đấu thầu, diện tích đất nhận chuyển nhượng, diện tích đất mượn, thuê, diện tích đất làm rẽ, diện tích đất thừa kế, diện tích đất mới khai hoang đưa vào sản xuất nông, lâm nghiệp (bao gồm cả trong và ngoài tỉnh).


Đất trồng cây hàng năm: Là đất chuyên trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch sản phẩm không quá 1 năm, kể cả đất cỏ tự nhiên có cải tạo sử dụng vào mục đích chăn nuôi; bao gồm đất trồng lúa, đất cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác. 


Đất trồng cây lâu năm: Đất trồng cây lâu năm là đất trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng trên một năm từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch, kể cả cây có thời gian sinh trưởng như cây hàng năm nhưng cho thu hoạch trong nhiều năm như chuối, dứa,... 


Đất lâm nghiệp: Là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về lâm nghiệp và mục đích bảo vệ, phát triển rừng. Bao gồm: 

· Đất đang có rừng tự nhiên hoặc đang có rừng trồng đạt tiêu chuẩn rừng theo quy định của Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; 

· Đất đang khoanh nuôi để phục hồi rừng: Là đất đã giao, cho thuê để khoanh nuôi, bảo vệ nhằm phục hồi rừng bằng hình thức tự nhiên là chính; 

· Đất để trồng rừng mới: Là đất đã giao, cho thuê để trồng rừng và đất có cây rừng mới trồng chưa đạt tiêu chuẩn rừng.


Chia theo mục đích sử dụng, đất lâm nghiệp bao gồm: Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


Diện tích nuôi trồng thủy sản: Là đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi cá, nuôi tôm, nuôi trồng các loại thủy sản khác và nuôi giống thuỷ sản (như ao, hồ, đầm, phá...). Được tính vào diện tích nuôi trồng thủy sản cả phần diện tích bờ bao, kênh dẫn nước vào, ra, các ao lắng, lọc. Không kể diện tích đất lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất đồng muối, đất hồ đập thủy lợi, sông ngòi có kết hợp nuôi trồng thủy sản và nuôi trồng thủy sản trên biển.. 


Đất khác: Là diện tích đất khác chưa nêu trên mà trang trại đang sử dụng (đất ở,....)


III. Số lượng gia súc, gia cầm: Ghi số lượng từng lợi gia súc, gia cầm, chăn nuôi khác của trang trại tại thời điểm 01/7 năm điều tra.

IV. Giá trị thu từ nông, lâm nghiệp và thủy sản: 


1. Giá trị thu từ trồng trọt, bao gồm:


- Giá trị sản phẩm chính, giá trị sản phẩm phụ trồng trọt của trang trại đã thu hoạch trong 12 tháng qua.

- Giá trị các dịch vụ trồng trọt: Là kết quả các hoạt động trồng trọt do trang trại tổ chức làm cho bên ngoài được trả công bằng tiền hoặc hiện vật; bao gồm: Làm đất, gieo trồng; chăm sóc (tưới tiêu nước, phòng trừ sâu bệnh, làm cỏ, bón phân,...); thu hoạch (gặt hái,...); cho thuê máy nông nghiệp có người điều khiển; dịch vụ trồng trọt khác (ra hạt lúa, bông, lạc; phân loại, phơi, sấy, bảo quản,...).


2. Giá trị thu từ chăn nuôi, bao gồm:

- Giá trị sản phẩm gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác bán giết thịt


- Giá trị sản phẩm chăn nuôi không qua giết thịt: Gồm trứng gia cầm các loại, sữa tươi, kén tằm, mật ong,...


- Giống gia súc, gia cầm, vật nuôi: Gồm các loại con giống gia súc, giống gia cầm, giống vật nuôi khác.


- Sản phẩm phụ chăn nuôi: Chỉ tính những sản phẩm phụ chăn nuôi được sử dụng; bao gồm phân trâu, bò, lợn, gia cầm, phân tằm,… thu được trong quá trình chăn nuôi và sản phẩm chăn nuôi tận thu như lông, sừng, xương, da,… của gia súc bị chết, giết thịt.


- Dịch vụ chăn nuôi: Là các hoạt động chăn nuôi do trang trại tổ chức làm cho bên ngoài; bao gồm thụ tinh nhân tạo, kiểm dịch động vật, thiến hoạn gia súc, gia cầm; dịch vụ chăn nuôi khác (phân loại và lau sạch trứng gia cầm, ...). 


3. Thu từ lâm nghiệp, bao gồm: 

- Giá trị lâm sản khai thác và thu nhặt được từ rừng trồng và rừng tự nhiên như gỗ, củi, luồng, tre, vầu, nhựa thông, cánh kiến, măng, mộc nhĩ, nấm hương, các loại quả, các loại lá (lá dong, lá nón, lá cọ), .v.v.


- Thu từ dịch vụ lâm nghiệp, bao gồm:
· Giá trị thực tế thu được từ nhận giao khoán trồng rừng tập trung, chăm sóc rừng, khoanh nuôi tái sinh,.v.v. từ các nguồn kinh phí như: Nhà nước đầu tư, các dự án lâm nghiệp do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ và do tư nhân đầu tư. Không tính vào thu dịch vụ lâm nghiệp trong 12 tháng qua đối với những diện tích rừng mà chủ trang trại tự bỏ vốn ra đầu tư để trồng và nuôi rừng.

· Giá trị thực tế thu được từ những công việc trang trại tổ chức làm cho bên ngoài như ươm cây giống lâm nghiệp, tưới tiêu phục vụ lâm nghiệp, bảo vệ rừng, phòng chống sâu bệnh, phòng cháy, chữa cháy rừng, dịch vụ lâm nghiệp khác (đánh giá ước lượng trữ lượng rừng, quản lý lâm nghiệp, vận chuyển lâm sản đến bãi II - cửa rừng,...).


4. Thu từ thủy sản, bao gồm

- Thu từ nuôi trồng thuỷ sản: Là giá trị thuỷ sản nuôi trồng thu được trong 12 tháng qua, bao gồm sản phẩm bán ra, hoặc tiêu dùng, cho, biếu, tặng.


- Thu từ khai thác thuỷ sản: Là giá trị thuỷ sản khai thác thu được trong 12 tháng qua, bao gồm sản phẩm bán ra, hoặc tiêu dùng, cho, biếu, tặng.


- Giống thuỷ sản: Gồm giống cá, giống tôm, giống cua và giống thuỷ sản khác.

V. Giá trị sản phẩm và dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản bán ra: Là  tổng giá trị sản phẩm và dịch vụ bán ra của các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản trong 12 tháng qua.

VI. Lĩnh vực sản xuất của trang trại
- Căn cứ vào qui định về phân loại trang trại để đánh dấu x vào một trong 5 loại trang trại sau:

1) Trang trại trồng trọt;

2) Trang trại chăn nuôi;

3) Trang trại lâm nghiệp;

4) Trang trại nuôi trồng thủy sản;

5) Trang trại tổng hợp.

Trang trại chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản) là trang trại có tỷ trọng giá trị nông sản hàng hóa của ngành chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa nông, lâm nghiệp và thủy sản của trang trại trong năm. Trường hợp không có ngành nào chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa thì được gọi là trang trại tổng hợp.

- Nếu có 1 nhóm cây (cây hàng năm, cây lâu năm) có tỷ trọng giá trị sản lượng hàng hóa chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa nông, lâm nghiệp và thủy sản của trang trại trong năm thì đánh dấu x vào nhóm cây đó. Trường hợp không có nhóm cây nào chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa nông, lâm nghiệp và thủy sản của trang trại trong năm thì đánh dấu x vào nhóm cây trồng cụ thể.

Ví dụ 1: Trang trại A ở An Giang có diện tích trồng lúa 4 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản là 2 ha. Giá trị sản lượng nông sản hàng hóa trong năm 2010 là 1,1 tỷ đồng, trong đó chăn nuôi là 500 triệu đồng, nuôi trồng thủy sản là 500 triệu đồng và lúa là 100 triệu đồng. Trong trường hợp này đánh dấu x vào ô: Trang trại tổng hợp.

Ví dụ 2: Trang trại X ở Đắc Lắc có diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 3 ha. Giá trị sản lượng hàng hóa trong năm đạt 800 triệu đồng, trong đó lúa là 100 triệu đồng, cà phê là 700 triệu đồng. Trong trường hợp này đánh dấu x vào 2 ô: 1. Trồng trọt; 1.2. Cây lâu năm.

Ví dụ 3: Trang trại của bà C có diện tích đất sản xuất nông nghiệp 5 ha. Giá trị sản lượng nông sản hàng hóa trong năm là 800 triệu đồng, trong đó lúa là 300 triệu đồng, cây ăn quả lâu năm là 300 triệu đồng, chăn nuôi là 120 triệu đồng và nuôi trồng thủy sản là 80 triệu đồng. Trong trường hợp này ĐTV chỉ đánh dấu x vào một ô: 1. Trồng trọt (trang trại trồng trọt). 

Lưu ý:

 (1) Được tính là trang trại nếu một số cá nhân góp vốn đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản và đạt tiêu chí trang trại. Chủ trang trại là người góp vốn nhiều nhất.

 (3) Đối với trang trại nuôi gia công thì giá trị sản lượng hàng hóa của trang trại không phải là hoa hồng được hưởng mà là giá trị sản phẩm nông sản hàng hóa của trang trại (bao gồm giá trị sản phẩm chăn nuôi và giá trị nông sản hàng hóa khác mà trang trại làm ra).
B. HƯỚNG DẪN GHI CÁC BIỂU ĐẦU RA
- Biểu 01TT-T: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA TRANG TRẠI

I. Nội dung, phương pháp tính và ghi biểu

1. Số lượng trang trại: Ghi số lượng trang trại theo các loại hình (trang trại cây hàng năm, trang trại cây lâu năm, trang trại chăn nuôi, trang trại lâm nghiệp, trang trại nuôi trồng thuỷ sản và trang trại kinh doanh tổng hợp). Các trang trại được xác định căn cứ vào Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Theo quy định này thì cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau:

1. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp đồng thời phải đạt:

a) Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu:

- 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long;

- 2,1 ha đối với vùng còn lại

b) Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm

2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1 tỷ đồng/năm trở lên.

3. Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên

Trang trại chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản) là trang trại có tỷ trọng giá trị sản lượng nông sản hàng hóa của ngành chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa của trang trại trong năm. Trường hợp không có ngành nào chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa thì được gọi là trang trại tổng hợp.

2. Lao động của trang trại: Ghi những người từ 15 tuổi trở lên có tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của trang trại; bao gồm: số lao động của hộ chủ trang trại (riêng chủ trang trại nếu sống ở nơi khác vẫn được tính vào số lao động của hộ chủ trang trại), số lao động thuê ngoài thường xuyên và số lao động thuê ngoài thời vụ ở thời điểm cao nhất trong 12 tháng qua.

3. Đất đang sử dụng của trang trại: Ghi diện tích các loại hiện có của trang trại vào thời điểm điều tra 01/7. Bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, diện tích nuôi trồng thuỷ sản và đất khác.

4. Số lượng gia súc gia cầm: Ghi số đầu gia súc gia cầm vào thời điểm điều tra 01/7. Bao gồm số lượng trâu, bò, lợn và gà.

5. Giá trị thu từ nông, lâm nghiệp và thủy sản của trang trại: Ghi tổng số thu của trang trại trong 12 tháng qua. Được tính bằng tổng số thu từ nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

6. Giá trị sản phẩm và dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản bán ra: Ghi tổng số giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ của trang trại đã bán ra trong 12 tháng qua.

II. Nguồn số liệu 


Căn cứ vào số liệu điều tra trang trại

- Biểu 01B/TT-T: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN CỦA CHỦ TRANG TRẠI

I. Nội dung, phương pháp tính và ghi biểu

1. Dân tộc chủ trang trại


- Cột 1 từ dòng 1 đến dòng 9 ghi tổng số chủ trang trại chia theo dân tộc, bao gồm: Tổng số, Kinh, Tày, Thái, Nùng…. Khác.


- Cột 2, 3: ghi số chủ trang trại theo dân tộc và giới tính.

2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật 


- Cột 1 từ dòng 10 đến dòng 17 ghi số lượng chủ trang trại phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất bao gồm: Tổng số; chưa qua đào tạo; đã qua đào tạo nhưng không có chứng chỉ; sơ cấp nghề…. đại học trở lên.


- Cột 2, 3: ghi số chủ trang trại theo trình độ chuyên môn và giới tính.

3. Chủ trang trại phân theo nhóm tuổi 


- Cột 1 từ dòng 18 đến dòng 25 ghi số lượng chủ trang trại phân theo từng nhóm tuổi của chủ trang trại.


- Cột 2, 3: ghi số chủ trang trại theo nhóm tuổi và theo giới tính. 

II. Nguồn số liệu 


Căn cứ vào số liệu điều tra trang trại 
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